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BÁO CÁO

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2015 - 2016
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nhiệm vụ
	Nhiệm vụ khác

	1
	Phạm Thị Thu Hà
	28/10/1969
	Hiệu trưởng
	

	2
	Tống Thị Minh Loan
	04/10/1974
	Phó hiệu trưởng
	

	3
	Trịnh Thị Thu Bình
	08/08/1975
	Phó hiệu trưởng
	

	4
	Phạm Thị Trà My
	20/03/1985
	GVCN lớp 1A1
	

	5
	Nguyễn Thu Thủy
	30/10/1989
	GVCN lớp 1A2
	

	6
	Nguyễn Thị Hằng
	20/10/1980
	GVCN lớp 1A3
	

	7
	Phạm Thị Hồng Liên
	16/02/1979
	GVCN lớp 1A4
	TB TTND, Tổ phó tổ 1

	8
	Lê Thị Hạnh
	01/11/1975
	GVCN lớp 1A5
	Tổ trưởng tổ 1

	9
	Nguyễn Thị Hoa
	08/02/1988
	GVCN lớp 1A6
	

	10
	Nguyễn Thị Hoài Linh
	11/07/1988
	GVCN lớp 2A1
	

	11
	Nguyễn Thị Phương Hải
	11/11/1988
	GVCN lớp 2A2
	

	12
	Trần Thị Bích Ngọc
	18/09/1988
	GVCN lớp 2A3
	

	13
	Phạm Thanh Huệ
	14/10/1978
	GVCN lớp 2A4
	Tổ trưởng tổ 2+3

	14
	Nguyễn Thị Hảo
	14/07/1977
	GVCN lớp 2A5
	

	15
	Đặng Thị Ngọc Bích
	11/12/1987
	GVCN lớp 2A6
	

	16
	Nguyễn Thị Việt Hằng
	08/02/1988
	GVCN lớp 3A1
	

	17
	Nguyễn Mai Hương
	27/02/1988
	GVCN lớp 3A2
	

	18
	Đặng Thị Hải
	21/05/1988
	GVCN lớp 3A3
	

	19
	Đinh Thị Kiểu
	19/08/1968
	GVCN lớp 3A4
	

	20
	Vũ Thị Ngấn
	27/10/1977
	GVCN lớp 3A5
	Tổ phó tổ 2+3

	21
	Nguyễn Thị Hoàn
	03/02/1989
	GVCN lớp 3A6
	

	22
	Đặng Thị Khuyên
	10/07/1984
	GVCN lớp 4A1
	

	23
	Phạm Phương Hậu
	21/08/1983
	GVCN lớp 4A2
	

	24
	Vũ Hồng Thanh
	25/07/1975
	GVCN lớp 4A3
	

	25
	Ngô Thị Thu
	19/03/1972
	GVCN lớp 4A4
	

	26
	Nguyễn Thị Mai Phương
	15/02/1988
	GVCN lớp 4A5
	

	27
	Hà Thị Tuyết
	22/11/1967
	GVCN lớp 5A1
	CTCĐ, Tổ trưởng tổ 4+5

	28
	Phạm Thị Thúy Nga
	24/03/1976
	GVCN lớp 5A2
	

	29
	Nguyễn Thị Minh
	21/05/1980
	GVCN lớp 5A3
	Tổ phó tổ 4+5

	30
	Đỗ Minh Hương
	18/03/1980
	GVCN lớp 5A4
	

	31
	Bùi Thị Tâm
	01/04/1991
	Buổi 2-Khối 1
	

	32
	Đỗ Thị Loan
	17/07/1992
	Buổi 2-Khối 1
	

	33
	Nguyễn Thị Thùy Liên
	19/10/1988
	Buổi 2-Khối 2
	

	34
	Dương Thị Hải Yến
	09/10/1989
	Buổi 2-Khối 2
	

	35
	Đoàn Thị Thu Hương
	21/10/1988
	Buổi 2-Khối 3
	

	36
	Hà Thị Thanh
	20/03/1985
	Buổi 2-Khối 4
	

	37
	Phạm Thị Hồng Hạnh
	23/04/1988
	Buổi 2-Khối 5
	

	38
	Lê Thị Minh Nguyệt
	01/12/1979
	Tiếng Anh K3
	

	39
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	13/11/1981
	Tiếng Anh K4
	Tổ trưởng tổ tổng hợp

	40
	Đinh Thị Lan Hương
	02/01/1980
	Tiếng Anh K5
	

	41
	Trương Thị Thu Hương
	17/01/1984
	Mỹ thuật K1,2,3
	

	42
	Ngô Thị Minh Thùy
	10/07/1982
	Mỹ thuật K4,5
	

	43
	Trần Thị Thanh Lâm
	16/06/1979
	Âm nhạc K1,2,4
	

	44
	Đoàn Thanh Hương
	12/01/1984
	Âm nhạc K 3,5
	

	45
	Đỗ Thị Hải
	06/07/1987
	Thể dục K4,5
	Tổ phó tổ tổng hợp

	46
	Trịnh Thị Tuyết Nhung
	06/10/1979
	Tổng phụ trách
	Bí thư chi đoàn

	47
	Lê Thị Sen
	19/08/1976
	Thư viện
	

	48
	Nguyễn Thu Hường
	20/10/1976
	Kế toán
	Tổ phó tổ văn phòng

	49
	Hà Thị Nhung
	14/09/1983
	Y tế
	Tổ trưởng tổ văn phòng

	50
	Vũ Văn Vân
	18/06/1959
	Bảo vệ
	

	51
	Đồng Thế Ban
	03/02/1954
	Bảo vệ
	

	52
	Nguyễn Văn Tập
	15/07/1962
	Bảo vệ
	

	53
	Lương Thị Vẹn
	10/04/1966
	Vệ sinh
	

	54
	Nguyễn Thị Thư
	01/06/1959
	Vệ sinh
	


                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  Phạm Thị Thu Hà

